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	STT
	STT đơn vị
	Tên cơ sơ
	Ngành nghề
	Địa chỉ
	Không phù hợp quy hoạch
	Gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
	Ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
	Thời hạn                  hoàn thành                          di dời
	Ghi chú

	I
	
	Thành phố Biên Hòa
	

	1
	1
	Công ty TNHH Trung Mỹ
	Kho chứa hóa chất thuốc nhuộm ngành dệt
	KP3, Trảng Dài
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	2
	2
	Cơ sở Đức Huy
	Sản xuất ván ép, bao bì và đàn ghita
	KP8, Hố Nai
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	3
	3
	Cơ sở Hoàng Khang
	Sản xuất, kinh doanh bàn, ghế, giường, tủ, kệ, đèn trang trí bằng sắt, ván okal
	KP1, Bửu Hòa
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	4
	4
	Cơ sở Vàng Thị Kim Chi
	Xi mạ
	KP3, Trảng Dài
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	5
	5
	Cơ sở sản xuất giấy tái 
sinh Lê Minh Toàn
	Sản xuất giấy tái sinh
	KP12, Hố Nai
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	6
	6
	Doanh nghiệp tư nhân cơ khí kỹ thuật Trung Cao
	Sản xuất sản phẩm cơ khí
	KP 7, Tam Hiệp
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	7
	7
	Cơ sở Kim Đỉnh
	Sản xuất keo dán và chai lọ nhựa đựng keo
	KP1,Tân Mai
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	II
	
	Huyện Xuân Lộc
	

	8
	1
	Công ty TNHH Hảo
	Chế biến hạt điều
	KP8, thị trấn Gia Ray
	
	
	
	31/12/2017
	

	9
	2
	Công ty TNHH Thuận Việt
	Mộc dân dụng
	KP6, thị trấn Gia Ray
	
	
	
	31/12/2017
	

	III
	
	Huyện Thống Nhất
	

	10
	1
	Võ Thị Hạnh
	Mua bán mủ cao su
	Hưng Lộc
	x
	
	
	31/12/2017
	

	IV
	Huyện Định Quán
	

	11
	1
	Nguyễn Ngọc Minh
	Thu mua phế liệu
	Ấp 3, La Ngà
	x
	
	
	31/12/2017
	

	12
	2
	Nguyễn Tiến Hùng
	Thu mua phế liệu
	Ấp 1, La Ngà
	x
	
	
	31/12/2017
	

	13
	3
	Trần Bình Lộc
	Sản xuất phân vi sinh
	Ấp 1, La Ngà
	x
	
	
	31/12/2017
	

	14
	4
	Nguyễn Văn Lành
	Sản xuất bún
	Ấp 3, La Ngà
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	19
	5
	Nguyễn Văn Lâm
	Thu mua phế liệu
	Ấp Tam Bung, Phú Cường
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	20
	6
	Ngô Thị Bích Thủy
	Cơ sở máy chà
	KP 114, TT. Định Quán
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	22
	7
	Tấn Dẩu
	Hàn xì
	KP 114, TT. Định Quán
	x
	
	
	31/12/2017
	

	23
	8
	Đỗ Văn Vương
	Trại mộc
	KP Hiệp Đồng, TT. Định Quán
	x
	
	
	31/12/2017
	

	24
	9
	Phạm Thị Doan
	Cơ sở máy chà
	KP Hiệp Quyết, TT. Định Quán
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	25
	10
	Trần Văn Sơn
	Cơ sở máy chà
	KP Hiệp Nghĩa, TT. Định Quán
	x
	
	
	31/12/2017
	

	26
	11
	Mai Văn Hiệp
	Thu mua phế liệu
	Ấp 1, Thanh Sơn
	x
	
	
	31/12/2017
	

	27
	12
	Nguyễn Văn Thường
	Trại mộc
	Ấp 2, Thanh Sơn
	x
	
	
	31/12/2017
	

	28
	13
	Nguyễn Văn Lĩnh
	Trại mộc
	Ấp 2, Thanh Sơn
	x
	
	
	31/12/2017
	

	29
	14
	Trần Quang Vinh
	Tái chế nhựa
	Ấp Suối Rút, Phú Túc
	x
	
	
	31/12/2017
	

	30
	15
	Nguyễn Minh Quang
	Sản xuất than
	Ấp Cầu Ván, Phú Túc
	x
	
	
	31/12/2017
	

	32
	16
	Nguyễn Thanh Thế
	Gia công cửa sắt
	KP Hiệp Quyết, TT. Định Quán
	x
	
	
	31/12/2017
	

	33
	17
	Đinh Thanh Dũng
	Chế biến nem chua
	KP Hiệp Lực, TT. Định Quán
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	34
	18
	Vũ Thị Nga
	Thu mua phế liệu
	KP Hiệp Tâm 2, TT. Định Quán
	x
	
	
	31/12/2017
	

	35
	19
	Đỗ Xuân Vụ
	Trại mộc
	KP Hiệp Đồng, TT. Định Quán
	x
	
	
	31/12/2017
	

	36
	20
	Phùng Văn Thảo
	Cơ sở máy chà
	KP Hiệp Tâm 1, TT. Định Quán
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	37
	21
	Phạm Thị Nguyệt
	Thu mua phế liệu
	KP Hiệp Lực, TT. Định Quán
	x
	
	
	31/12/2017
	

	V
	Huyện Nhơn Trạch
	

	38
	1
	Bùi Văn Bình
	Xay xát, chế biến gạo
	Ấp Phước Lý, Đại Phước
	x
	
	
	31/12/2017
	

	39
	2
	Trương Văn Tài
	Thuốc bảo vệ thực vật
	Ấp Phước Lý, Đại Phước
	x
	
	
	31/12/2017
	


	VI
	Thị xã Long Khánh
	

	40
	1
	Cơ sở Thiên Phúc
	Sản xuất ống nhựa
	KP2, Phú Bình
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	41
	2
	Lê Thị Xiêm
	Tái chế nylon
	KP6, Xuân An
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	42
	3
	Phạm Minh Dủ
	Tái chế nylon
	Ấp Bảo Vinh B, Bảo Vinh
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	43
	4
	Bùi Thị Nga
	Thu mua phế liệu
	KP2, Xuân Thanh
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	44
	5
	Trương Văn Đại
	Thu mua phế liệu
	KP2, Xuân Trung
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	45
	6
	Nguyễn Thế Hùng
	Thu mua phế liệu
	KP4, Xuân Trung
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	46
	7
	Đặng Thị Mười
	Thu mua phế liệu
	KP2, Xuân Trung
	x
	
	x
	31/12/2017
	


	47
	8
	Nguyễn Danh Hoan
	Thu mua phế liệu
	Xuân An
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	48
	9
	Hoàng Thị Kim Oanh
	Thu mua phế liệu
	KP5, Xuân Trung
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	49
	10
	Phan Tấn Đức
	Thu mua phế liệu
	KP2, Xuân Trung
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	50
	11
	Lê Hoàng Châu
	Thu mua phế liệu
	KP3, Xuân Bình
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	51
	12
	Văn Rế
	Thu mua phế liệu
	KP1, Xuân Hòa
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	52
	13
	Lai Văn Dũng
	Thu mua phế liệu
	Phú Bình
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	VII
	Huyện Trảng Bom
	

	53
	1
	Vũ Văn Quyết
	Gia công cửa sắt
	KP1, TT. Trảng Bom
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	54
	2
	Cơ sở Anh Vũ
	Gia công cửa sắt
	KP1, TT. Trảng Bom
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	55
	3
	Trần Tấn Tài
	Gia công cửa sắt
	KP2, TT. Trảng Bom
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	56
	4
	Bùi Công Duyên
	Gia công cửa sắt
	KP2, TT. Trảng Bom
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	57
	5
	Cơ sở Xuân Báu 2
	Gia công cửa sắt
	KP3, TT. Trảng Bom
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	58
	6
	Trần Ngọc Ninh
	Gia công đồ mộc
	KP3, TT. Trảng Bom
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	59
	7
	Cơ sở Tuấn Hiệp
	Gia công cửa sắt
	KP3, TT. Trảng Bom
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	60
	8
	Cơ sở Văn Dũng
	Gia công cửa sắt
	KP3, TT. Trảng Bom
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	61
	9
	Nguyễn Văn Ban
	Sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ
	KP2, TT. Trảng Bom
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	62
	10
	Cơ sở cơ khí Bình
	Gia công cửa sắt
	KP5, TT. Trảng Bom
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	63
	11
	Nguyễn Văn Chức
	Gia công cửa sắt
	KP5, TT. Trảng Bom
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	64
	12
	Lê Thị Kim
	Làm trống
	KP5, TT. Trảng Bom
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	VIII
	Huyện Vĩnh Cửu
	

	65
	1
	Phạm Văn Thảo
	Thu mua phế liệu
	KP2, TT. Vĩnh An
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	66
	2
	Phạm Thị Điệp
	Thu mua phế liệu
	KP3, TT. Vĩnh An
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	67
	3
	Bùi Thị Thoa
	Thu mua phế liệu
	KP3, TT. Vĩnh An
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	68
	4
	Phan Đức Tiến
	Thu mua phế liệu
	KP6, TT. Vĩnh An
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	69
	5
	Nguyễn Thị Hoài
	Thu mua phế liệu
	KP7, TT. Vĩnh An
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	70
	6
	Bùi Văn Chiến
	Thu mua phế liệu
	KP8, TT. Vĩnh An
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	71
	7
	Bùi Văn Tranh
	Thu mua phế liệu
	KP8, TT. Vĩnh An
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	72
	8
	Cơ sở Thịnh Thành Phát
	Tái chế nhựa
	Ấp Vàm, Thiện Tân
	x
	x
	
	31/12/2017
	

	73
	9
	Công ty Duy Chiến sản xuất kinh doanh tổng hợp của người tàn tật
	Đốt cao su phế thải
	Ấp 2, Tân An
	x
	x
	
	31/12/2017
	

	74
	10
	Cơ sở Việt Hùng
	Tái chế nhựa
	Ấp Bình Chánh, Tân An
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	75
	11
	DNTN Thiện Tân II
	Sản xuất gạch
	Ấp Vàm, Thiện Tân
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	76
	12
	DNTN Hoàng Hưng
	Sản xuất gạch
	Ấp Vàm, Thiện Tân
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	77
	13
	DNTN Thanh Tú
	Sản xuất gạch
	Ấp Vàm, Thiện Tân
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	78
	14
	DNTN Trường Thanh
	Sản xuất gạch
	Ấp Vàm, Thiện Tân
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	79
	15
	DNTN Tín Cần
	Sản xuất gạch
	Ấp Vàm, Thiện Tân
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	80
	16
	Công ty VLXD và Xây lắp thương mại BMC
	Sản xuất gạch
	Ấp Ông Hường, Thiện Tân
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	81
	17
	DNTN Liên Phương
	Sản xuất gạch
	Ấp 6/7, Thiện Tân
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	82
	18
	HTX Thăng Long
	Sản xuất gạch
	Ấp 5, Thạnh Phú
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	83
	19
	Lò gạch Thiều Quang
	Sản xuất gạch
	Ấp 2, Thạnh Phú
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	84
	20
	DNTN Phước Thành
	Sản xuất gạch
	Khu 2, Bình Thạch, Bình Hòa
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	85
	21
	Cơ sở Hoàng An
	Sản xuất gạch
	KP3, TT. Vĩnh An
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	86
	22
	Nguyễn Văn Hươn
	Đúc gang
	Ấp 2, Thạnh Phú
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	87
	23
	Nguyễn Văn Định
	Đúc gang
	Ấp 2, Thạnh Phú
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	88
	24
	Trần Văn Ngọ
	Đúc gang
	Ấp 2, Thạnh Phú
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	89
	25
	Nguyễn Quang Cường
	Đúc gang
	Ấp 2, Thạnh Phú
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	90
	26
	Nguyễn Quang Hùng
	Đúc gang
	Ấp 2, Thạnh Phú
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	91
	27
	Trần Văn Lang
	Đúc gang
	Ấp 2, Thạnh Phú
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	92
	28
	HTX Trọng Nghĩa
	Đúc gang
	Ấp 2, Thạnh Phú
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	Tổng cộng
	84
	2
	64
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